
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH 

 

Số           /YCBG-BVĐK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Về việc cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư y tế năm 2024 (Lần 2) 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Mua 

sắm vật tư y tế sử dụng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin yêu cầu: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn,  xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Hoàng Bích Thuỷ  Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư-TTBYT 

Số điện thoại: 0982202585  Địa chỉ email: bichthuyds@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư – trang thiết bị y 

tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhận qua email: bichthuyds@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 25 tháng 10 năm 2023 đến trước 

16h ngày 06 tháng 11 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 11 

năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hoá: 

STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

1 Chỉ line Pháp Cuộn 250  

2 Dầu Parafin 5ml Ống 15.000  

3 Dầu sả Lít 1.000  

4 Gel siêu âm  Can  200  

5 Giấy đo chức năng hô hấp. Kích thước: 110mm Cuộn 100  



x30m x16mm, dùng cho máy in nhiệt 

6 Giấy in liên tục Hộp 500  

7 Merocel. Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm Cái 200  

8 Nước Javen 12% Lít 6.000  

9 Sáp xương Miếng 180  

10 Sorbitol Lít 10.000  

11 Fluoresceiu ( Que nhuộm màu giác mạc) Lọ 5  

12 Giêm xa Chai 5  

13 HCL 37% Chai 24  

14 Formaldehyd Chai 100  

15 
Reaction Tube SU 40 (dùng để chạy máy đông 

máu bán tự động SYSMEX CA50) 
Hộp 3  

16 Dung dịch đếm bạch cầu Chai 2  

17 Acid 3,8% Chai 24  

18 Kim bướm số 19G Cái 15.000  

19 Dao cắt tiêu bản sử dụng một lần Hộp 15  

20 Ống Pachenkop lên máu lắng Ống 50  

21 Toluen (xylen), can 3,8l Can 40  

22 Que thử nồng độ axit peracetic Lọ 5  

23 Que thử tồm dư peroxide Lọ 5  

24 Test thử nước cứng Lọ 10  

25 Que nông độ Chlorine Lọ 5  

26 Acid Citric (rửa máy) Kg 2.000  

27 

Catheter (Ống thông) đầu cong dùng thẩm phân 

phúc mạc cho người lớn, dài 63cm, 2 nút chặn 

(cuff) 

Cái 5  

28 Kẹp thay dịch Cái 20  

29 Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng Cái 5  

30 

Bộ chuyển tiếp (Bộ chuyển tiếp (Transfer set) 

kết nối giữa ống thông và túi dịch lọc. Dụng cụ 

hỗ trợ thẩm phân phúc mạc, vô khuẩn, không 

có chất gây sốt) 

Cái 20  

31 Nắp đóng bộ chuyển tiếp Cái 14.400  

32 Kẹp catheter ( Chất liệu Polypropylene) Cái 20  

33 Túi đựng dịch xả 15L ( Nhựa Polyethylene) Cái 60  

34 
Bộ kết nối (cassette) máy thẩm phân phúc mạc 

tự động (Homechoice) người lớn 
Cái 60  

35 Cây đầm tròn, chất liệu Inox Cái 3  

36 Glyde Tuýp 20  

37 Nẹp vít tự tiêu, số 2.0 Bộ 20  

38 Formalin (TF) Lọ 3  

39 H file số 10, dài 21mm Hộp 15  

40 H file số 10, dài 25mm Hộp 15  

41 Ống hút phẫu thuật (Nhựa TPC) Túi 20  

42 Calcium Hydroxide Lọ 3  

43 Bond (Lọ 6g) Lọ 6  

44 Acid xói mòn răng Lọ 6  

45 Đầu cao răng siêu âm Cái 15  

46 Giấy cắn GC Hộp 3  

47 Tăm bông TPC Hộp 9  

48 Trâm máy nội nha. GPS # 15 Hộp 6  

49 Trâm máy nội nha. C1 # 25 Hộp 15  



50 Trâm máy nội nha. A1 vàng 21 mm Hộp 15  

51 Trâm máy nội nha. A1 vàng 25 mm Hộp 15  

52 Trâm máy nội nha. A1 đỏ 21 mm Hộp 15  

53 Trâm máy nội nha. A1 đỏ 25 mm Hộp 15  

54 Ốc tay khoan vặn NKS Hộp 15  

55 Láp thép Matrix hàn răng Túi 5  

56 Nẹp maxi hàm dưới 10 lỗ Cái 40  

57 Nẹp maxi hàm dưới 20 lỗ Cái 20  

58 Nẹp mini hàm trên 10 lỗ Cái 100  

59 Lentulo (Màu đỏ) Hộp 2  

60 Fuji I Lọ 3  

61 Potassium Dchoromate (K2CR2O7) Hộp 2  

62 Thuốc nhuộm INSTANT Eosin Hộp 3  

63 
Thuốc nhuộm INSTANTHEMATOXILIN 

(hộp 12 lọ, 6 lọ A+ 6 lọ B 
Hộp 5  

64 

Schiff Reagent/Acid Periodic (PAS) (Bộ 03 

chai, 1 bộ gồm 500ml Schiff Reagent, 500ml 

Acid Periodic 0,5% và 500 ml Schiff Reagent 

Bộ 3  

65 Gọng mũi thở CPAP Cái 100  

66 Túi ép tiệt trùng Tyvek rộng: 350mm, dài: 70m Cuộn 5  

67 Túi ép tiệt trùng Tyvek rộng: 250mm, dài: 70m Cuộn 5  

68 Túi ép tiệt trùng Tyvek rộng: 200mm, dài: 70m Cuộn 5  

69 Hóa chất NaOH (Bao 25kg) Kg 100  

70 Hóa chất Cloramin B, 25% (Thùng 35 kg) Kg 105  

71 Hóa chất Calcium Hypochlorite (nồng độ 70%) Kg 1.000  

72 
Giấy in máy tiệt khuẩn Plasma (Kích thước 

rộng 57mm, dày 13mm) 
Cuộn 40  

73 
Giấy in máy tiệt khuẩn EO (Kích thước rộng 

57mm, dày 13mm) 
Cuộn 50  

74 Perme UK 50EC hoặc tương đương Chai 24  

75 Fendona 10SC, chai 1000ml Chai 24  

76 Dung dịch H2O2, chai 150ml Chai 100  

77 
Chỉ thị sinh học toàn phần cho tiệt khuẩn 

Hydrogen Peroxide (H2O2) 
Gói 1  

78 
Chỉ thị sinh học toàn phần cho tiệt khuẩn 

Ethylene oxide (EO) 
Gói 1  

79 Dung dịch diệt khuẩn, sát trùng lạnh Can 6  

80 Muối công nghiệp Kg 300  

81 
Bộ vật tư tiêu hao sử dụng cho máy tiệt trùng 

nhiệt độ thấp EO 
Bộ 100  

82 Băng tạo áp lực Cái 5  

83 
Máy lọc máu liên tục (Máy PrismaFlex của 

hãng Baxter Thụy Điển) 
Máy 1  

84 Dụng cụ mở thông dạ dày dạng đẩy qua da Bộ 20  

85 Vòng thắt trĩ Cái 100  

86 Súng thắt trĩ Cái 1  

87 
Van hậu môn, (Dụng cụ soi cơ vòng Kelly, dài 

160mm, sâu 50mm, đường kính 20mm) 
Bộ 1  

88 Kim tiêm TMW ( 7Fr- Lg180cm) Cái 10  

89 Bộ mở thông dạ dày thay thế ngắn Bộ 5  

90 Dầu travan Lọ 6  

91 Kẹp cầm máu (Hemoclip) độ mở 17cm Cái 500  



92 Van hơi nội soi dạ dày, đại tràng Cái 4  

93 Van sinh thiết phế quản Cái 5  

94 Van hút nội soi dạ dày, đại tràng Cái 4  

95 Dây máy hút. Kích cỡ: số 16 Mét 2.000  

96 Dây máy hút. Kích cỡ: số 14 Mét 200  

97 Dây máy hút. Kích cỡ: số 12 Mét 200  

98 Dây máy hút. Kích cỡ: số 10 Mét 700  

99 Dây máy hút. Kích cỡ: số 8 Mét 200  

100 Dây máy hút. Kích cỡ: số 6 Mét 100  

101 Bộ dẫn lưu ngực, dung tích 2300ml Bộ 5  

102 
Keo sinh học vá mạch máu và màng não 

BioGlue 5ml 
Tuýp 5  

103 Ống thông lấy huyết khối các cỡ 2F-7F TufTex Cái 10  

104 
Mạch máu nhân tạo ePTFE thành mỏng cỡ 6-7-

8mm x 80cm, có vòng xoắn toàn phần 
Cái 5  

105 Thanh nâng ngực các cỡ Cái 2  

106 Ống đong chia vạch 500ml Cái 10  

107 Ống đong chia vạch 1000ml Cái 10  

108 Acetic acid glacial Chai 2  

109 Dung dịch Phenol Chai 2  

110 
Giấy lọc thí nghiệm ( Giấy lọc đ.tính 1, TB 

nhanh 11um, 110mm 
Hộp 10  

111 Ống falcon 15ml Cái 100  

112 Ferticul Flushing Hộp 2  

113 
Sil-select plus/Upper layer (Môi trường lọc rửa 

tinh trùng/ lớp trên nồng độ 90%) 
Hộp 2  

114 
Sil-select plus/Lower layer (Môi trường lọc rửa 

tinh trùng/ lớp dưới nồng độ 45%) 
Hộp 2  

115 Ống nghiệm tiệt trùng 5ml Cái 500  

116 Pipet pasteur thủy tinh, kích thước 150mm Cái 1.000  

117 
Kali hiđroxit (KOH). Khối lượng mol 56,11 

g/mol 
Lọ 1  

118 Giấy bản nâu 40cm x 35cm Kg 36  

119 Dầu soi kính hiển vi (Irmesion Oil) Lọ 2  

120 
Ống nghiệm thủy tinh (chiều dài 10cm, đường 

kính 1,6cm 
Ống 10.000  

121 Que cây vi sinh 1µl hoặc tương đương Cái 2.000  

122 Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ Cái 800  

123 Histoacryl (Keo dán da, dán Mesh nội soi Ống 5  

124 MELAB Urea Agar Base Test 2.000  

125 Catheter cỡ 5F (tĩnh mạch rốn) Cái 30  

126 

Bộ dẫn lưu đường mật qua da, hai đầu, có khóa 

với các kích cỡ 8.5F, 10F, 12F và 14F. Chiều 

dài ống thông 40cm 

Cái 10  

127 

Ống dẫn lưu qua da có khóa RLC kích thước 

6.5F, 7.5F, 8.5F, 10F, 12F, 14F với chiều dài 

15, 25 và 40cm 

Cái 100  

128 

Dây dẫn đường với phần cuộn vàng (Gold coil) 

ở đầu xa, lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane và 

lớp phủ ái nước 

Cái 100  

129 
Vật liệu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư 

gan. Kích cỡ hạt khô từ 20 - 200µm, sau khi 
Lọ 30  



trộn thuốc ung thư gan kích thước đạt từ 80 - 

800µm 

130 

Hạt nút mạch hình cầu chất liệu Acrylic 

Polymer + Gelatin, kích cỡ hạt từ 40 - 1200µm, 

pha sẵn 2ml 

Lọ 300  

131 Chất nút mạch tạm thời Spongostan Hộp 13  

132 Bộ săng can thiệp dùng một lần Bộ 200  

133 Túi trùm bóng KT 60x100 Cái 100  

134 Dây truyền áp lực cao dùng cho bơm tiêm điện Cái 50  

135 Syrosell cầm máu Miếng 30  

136 Bộ nong đường mật Bộ 25  

137 
Kim chọc đường mật Angiocath 16G 

(1.7x133mm) 
Chiếc 100  

138 
Nút cao su, dùng để đậy ống nghiệm có kích cỡ 

12x75mm 
Cái 120.000  

139 Ống EDTA Ống 200.000  

140 Dung dịch xanh cresyl ánh Lọ 2  

141 Kim Catherter đo huyết áp động mạch xâm lấn Cái 80  

142 
Catheter động mạch (RadialfloTM - Arterial 

Catheter, cỡ số 20G) 
Bộ 60  

143 
Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn (Art-line: 

sensor và dây dẫn) 
Bộ 80  

144 
Dịch lọc Prismasol B0 của hãng Baxter 

(5000ml/túi) 
Túi 250  

145 Quả lọc ( Bộ quả lọc kèm dây) OXIRIS Bộ 10  

146 Quả lọc ( Bộ quả lọc kèm dây) M100 Bộ 40  

147 Khuôn đúc Inox bệnh phẩm mô các cỡ Cái 30  

148 
Bộ làm lạnh hóa chất ( tấm làm lạnh hóa chất - 

bàn đúc khối nến) 
Bộ 5  

149 
Dây Curoa máy cắt tiêu bản (Cut 4060) bệnh 

phẩm mô 
Cái 5  

150 EA50, chai 500ml Chai 3  

151 Dung dịch OG6, chai 500ml Chai 3  

152 
Que gỗ lấy mẫu bệnh phẩm (que xét nghiệm 

Spatula) 
Hộp 20  

153 Dung dịch HNO3 65% Chai 5  

154 Axits H2SO4 đậm đặc, 95-98 % Chai 1  

  

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Thôn Đại 

Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu báo giá gồm chi phí 

vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  

Đồng tiền thanh toán: VNĐ. 

Thanh toán theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tới Bệnh viện, và công 

ty đã xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán. 

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá 



- Bảng giá: Phụ lục 01  

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Phụ lục 02. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Đăng: Website BV; 

- BLĐ, VT-TTBYT, TCKT; 

- Lưu Văn thư. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Quý Trường 

 



PHỤ LỤC 01  

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  …………. / YCBG-BVĐK ngày  ... tháng ... năm 2023 ) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:        /YCBG-BVĐK ngày  ... tháng ... năm 2023 của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng 

Sơn, chúng tôi.....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) -Mã số thuế:....... 

 

Báo giá cho mặt hàng vật tư y tế như sau: 

 

STT STT 

theo 

thư 

mời 

chào 

giá 

Danh 

mục 

vật 

tư y 

tế 

Tên 

thương 

mại 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

Model 

Hãng 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Mã 

HS 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

                

                

                

  

1.Gía trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của 

pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:tối thiểu 90 ngày kể từ ngày … tháng … năm 2023.  

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến : 05 ngày kể từ khi nhận thông tin yêu cầu của Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn. 

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 

-Đồng thanh toán: VNĐ  

-Thanh toán : theo số lượng giao hàng thực tế tại bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất chứng 

từ thanh toán.  



-Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

6. Chúng tôi cam kết : 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác 

-Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

-Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Thông tin liên hệ người làm báo giá: ( Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá) 

 

 , ngày     tháng    năm 2023 

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

Ký tên, đóng dấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02 

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo báo giá ngày …………) 

 

Tên công ty: 

 

STT 

STT theo 

thư mời 

chào giá 

Danh mục vật 

tư y tế 

Tên thương 

mại 

Đáp ứng yêu cầu kĩ Thuật 

Quy cách  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kĩ thuật 

Tiêu chuẩn chất 

lượng 

1  Hàng hoá A     

2  Hàng hoá B     

…       
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